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BÁO CÁO 

CÔNG TÁC THÁNG 4 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2023 

NĂM HỌC 2022 - 2023

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023
I. Số lượng học sinh, CBGV-NV:

1. Số học sinh: 
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	
	
	
	3 Tuổi
	4 Tuổi
	5 Tuổi
	

	1
	Số lớp
	14
	3
	5
	5
	1

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số học sinh
	442
	101
	134
	171
	36

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	+5
	+1
	+4
	+2
	-2


2. Cán bộ giáo viên nhân viên

	TT
	Nội dung
	Số tháng trước
	Số tháng này
	Tăng, giảm
	Lý do

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	
	

	2
	Giáo viên
	28
	28
	
	

	3
	Cô nuôi
	8
	7
	-1
	Nghỉ ốm

	4
	Nhân viên
	1
	1
	
	

	5
	Lao công bảo vệ
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	43
	42
	
	


II. Công tác giáo dục

1. Thực hiện quy chế chuyên môn.

* Ưu điểm:

- Các lớp xây dựng kế hoạch bài soạn, nộp bài soạn đúng thời gian quy định.
- Các lớp thực hiện nghiêm túc các hoạt động, giờ nào việc ấy.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cô và trẻ hoạt động.

- Xây dựng môi trường trong lớp tương đối phù hợp chủ đề thực hiện.

- Trẻ có nề nếp tốt, tích cực tham gia các hoạt động.

* Tồn tại :

- Giáo viên còn sử dụng văn nói trong bài soạn: Đ/c Yến.
- Sau khi cung cấp kiến thức cần phải chốt kiến thức: Đ/c Hương, Phấn
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại cần ghi cụ thể ( Đ/c Ngân. Lương, Hương, Đinh Trang, Lương). 

- Bài soạn giờ học PTNN thiếu MĐYC bài dạy: Đ/c Nhung.

- Bài soạn còn ôm đồm nhiều nội dung: Đ/c Trần Hà. Lựa chọn hoạt động còn lẫn lộn chưa đảm bảo MĐYC và tên bài dạy: Đ.c Ngọc Anh 

- Hoạt động chiều còn để trẻ chơi tự do, cần cho trẻ ôn luyện kiến thức đã học (Các khối)
2. Nộp video bài dạy về kho học liệu của Phòng GD&ĐT.

- Nhà trường đã lựa chọn được 02 Video bài dạy nộp về kho học liệu của Phòng GD theo đúng thời gian quy định. (Video của khối 4 tuổi và 3 tuổi+NT).

- Tồn tại: Cần bổ sung hệ thống câu hỏi đàm thoại, hoặc trò chơi tương tác về nội dung kiến thức giáo viên thực hiện.

3 Thu thập các tài liệu (hình ảnh, giáo án, bài viết, sáng kiến…) về triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 

· Nhà trường đã triển khai tới 100% CBGVNV trong nhà trường.
· Đã lựa chọn được một số hình  ảnh đẹp, giáo án, sang kiến về chuyên đề và nộp về PGD theo đúng quy định.
III. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- Bếp ăn vệ sinh môi trường đồ dùng, dụng cụ sơ chế, chế biến nấu ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

-  Xây dựng thực đơn đảm bảo phù hợp với trẻ theo theo mùa và độ tuổi.

- Cân đối các chất dinh dưỡng đảm bảo định lựợng theo độ tuổi.
2. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

- Nhà trường tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh theo mùa cho trẻ.

- Chuẩn bị đầy đủ nước uống và nước muối cho trẻ uống và làm vệ sinh hàng ngày.
- Các lớp vệ sinh môi trường lớp học, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ, sắp xếp nội vụ gọn gàng, đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động.
3. Cân đo trẻ đợt III năm học 2022-2023
- Cân đo trẻ giai đoạn 3: 100% trẻ toàn trường được cân đo lần 3. 

- Kết quả:

	Tổng

số trẻ khám


	Cân nặng

theo tuổi
	Chiều cao

theo tuổi
	Cân nặng

theo chiều cao/chiều dài

	
	BT
	CH
	SDD

thể nhẹ cân
	BT
	CH
	SDD

thể thấp còi
	BT
	Thừa cân
	Béo phì
	SDD

thể gầy còm

	
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	
	MĐV
	MĐN

	Lần 3: 450/

450 trẻ
	424
	20
	5
	
	440
	4
	6
	
	421
	15
	12
	2
	

	Tỷ lệ:

100%
	94.2%
	4.4%
	1.1%
	
	97.8%
	0.9%
	1.3%
	
	93.6%
	3.3%
	2.7%
	0.4%
	


4. Đón đoàn kiểm tra công tác VSATTP của quận.

*Ưu điểm:
- Bếp ăn thực hiện theo đúng quy trình,đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo VSATTP.

- Hồ sơ bếp ăn đầy đủ, sắp xếp khoa học, cập nhật các thông tin đầy đủ chính xác.

- Có đầy đủ hợp đồng thực phẩm với các công ty.

- Tetst mẫu dụng cụ, đồ dùng ăn uống của học sinh 10/10 mẫu đạt.

- Kiểm tra mẫu nước uống và nước sinh hoạt của trẻ đạt.

- Môi trường trong và ngoài các lớp đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

* Tồn tại: Ánh sáng của một số lớp chưa đạt. (Nhà trẻ, 5A2)
5. Đón đoàn kiểm tra công tác an toàn trường học.
- Lớp học bố trí đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với diện tích lớp học, đồ dùng, đồ chơi không sắc nhọn, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi và hoạt động, bố trí góc chơi đảm bảo cho tre sử dụng thuận tiện.

- Phòng y tế: có các loại thuốc thất yếu, đảm bảo còn hạn sử dụng.

- Bếp ăn: Nguồn thực phẩm cung cấp cho trẻ rõ ràng, được ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp ăn thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến bếp một chiều, lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước. 

- Hệ thống điện nhà trường có nắp đậy, để cao trên tầm với của trẻ, đảm bảo an toàn điện theo quy định. Nhà vệ sinh khô ráo sạch sẽ, hệ thống thùng rác bố trí phù hợp theo các khu vực, có nắp đậy đầy đủ, được vệ sinh hàng ngày. 

- Không có nhà giáo vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Nhà trường có kế hoach XD trường học ATPCTNTT, có bộ quy tắc ứng xử.
* Kết quả: 

- Tổng số tiêu chí đạt: 50/50 tiêu chí, tiêu chí bắt buộc đạt: 20/20

- Đánh giá: Đối chiếu theo tiêu chí Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT Trường mầm non ĐH1 đạt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2022-2023.
IV. Công tác văn phòng - CNTT

1. Văn thư

- Cập nhật các thông tin lên trang Web mới thường xuyên, đảm bảo số lượng, chất lượng tin bài, nội dung trang Web phong phú. 

2. Nộp tin bài về phòng GD&ĐT

- Cập nhật tin bài phản ánh hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động nhà trường lên website thường xuyên .

- Nhà trường đã nộp đúng, đủ tin bài theo quy định về Phòng GD&ĐT:

- Nội dung tin bài:

+ Đại hội Công đoàn trường MN Đông Hải 1 nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Vệ sinh môi trường xanh, sạch. 

3. Đồng bộ CSDL ngành – Phần mềm quảm lý cán bộ MISA.

- 100% CBGVNV và học sinh đã được đồng bộ trên CSDL ngành và xác thực mã định danh cá nhân.
-100% CBGV đã đồng bộ thành công trên phần mềm quản lý cán bộ MISA.
=>Yêu cầu: 

- Các đồng chí CBGV tiếp tục cập nhật bổ sung thông tin về nhà ở. (Chỉ cập nhật nhà ở và đất đứng tên có sổ đỏ và cập nhật đầy đủ nội dung trên phần thông tin).

- Cập nhật bổ sung các minh chứng đính kèm theo từng nội dung khai: Quyết định, giấy khen...

- Hiện tại một số đồng chí đảng viên chưa cập nhật thông tin đảng viên.       (Các đồng chí đảng viên có thẻ đảng mới cập nhật, đồng chí nào chưa có thẻ đảng chưa cập nhật thông tin đảng viên).
4. Công tác kế toán

- Công khai, quyết toán tài chính theo quy định.
- Thực hiện CĐCS cho CBGVNV: 
+ Tăng phụ cấp thâm niên cho 03 đ/c giáo viên. (đ/c Phấn, Trần Thu Hà, Chinh).

+ Tăng lương thường xuyên cho 02 đồng chí: Đ/c Nữ, Lương
V. Lao công - Bảo vệ

1. Bảo vệ

- Thực hiện nghiêm túc ca trực theo quy định. 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, CSVC, tài sản trong nhà trường.

2. Lao công

* Ưu điểm:

-  Thực hiện dọn vệ sinh cảnh quan môi trường nhà trường hàng ngày sạch sẽ.

 - Chăm sóc tưới cây trong khu vực nhà trường đảm bảo xanh, sạch đẹp.
* Tồn tại:

- Lưu ý việc thu gom rác hàng ngày tại các lớp. Hành lang hiên khu vực dãy nhà 2 tầng.
VI. Công tác Công đoàn + Đoàn thanh niên
- Triển khai vận động quyên góp xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn do LĐLĐ thành phố phát động.

- Công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí:
+ Đ/c Lương Thị Hiền.

+ Đ/c Vũ Thị thu Hương.

+ Đ./c Phạm Thu Hằng.

+ Đ/c Lê Thị Hồng Phấn.

+ Đ/c Vũ Thị Thanh Tâm.

        - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 03 đồng chí:
        + Đ.c Trịnh Thị Hoãn - BTCB - Hiệu trưởng.

        + Đ/c Lương Thị Hiền - BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

        + Đ.c Trần Thị Ninh -  Khối trưởng khối 5 tuổi.

        - Công đoàn đã hoàn thiện hồ sơ sau đại hội nộp về Công đoàn cấp trên theo đúng thời gian quy định.

- Tham gia Hội diễn Ca - Múa - Nhạc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Hải An.
        VII. Công tác kiểm tra nội bộ

- Nhà trường thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.

1. Công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ 
* Ưu điểm:
-  Các lớp thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ.

- Vệ sinh phòng học, đồ dùng đồ chơi, môi trường lớp học đảm bảo sạch sẽ.
- GV chuẩn bị đầy đủ đồ dùng ăn ngủ cho trẻ: Xà phòng, nước ấm cho trẻ rửa tay, các đồ dùng chiếu, gối, ca vệ sinh sạch sẽ, các cửa sổ, cửa ra vào lau chùi thường xuyên. 
- Các lớp đã tuyên truyền kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ tới các bậc phụ huynh. 

* Tồn tại: 
- Các lớp nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè cho trẻ chưa đa dạng, nội dung các bệnh giao mùa còn hạn chế.

*Kết quả: Xếp loại tốt
2.2. Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP
* Ưu điểm:

- Bếp ăn chuẩn bị đủ dụng cụ nhận thực phẩm, thực phẩm giao nhận đúng giờ, đảm bảo quy trình.

- Thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng, có nguồn gốc rõ ràng, có ký hợp đồng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Dụng cụ chế biến, chia ăn được vệ sinh sạch sẽ, có ký hiệu rõ ràng, sắp sếp trên giá đảm bảo vệ sinh.

- Bếp ăn thực hiện nghiêm túc kiểm thực ba bước, cập nhật hàng ngày, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, có sổ theo dõi theo đúng quy định.

* Tồn tại:

- Khu vực cửa ra vào bếp nấu nền nhà còn ướt.
*Kết quả: Xếp loại tốt
2.3. Kiểm tra công tác thực hiện luật PCTN, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí năm 2023.

* Ưu điểm:

- Nhà trường chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo của các cấp để thực hiện nghiêm túc như:

+ Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND quận Hải An về kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

+ Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 15/3/2023 của Phòng DG&ĐT quận hải An về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

+ Thực hiện nghiêm túc Thông tư 36/2017/TT-BDGĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở GD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...

+ Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp gắn với xây dựng văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của CBGVNV.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC, ngăn ngừa lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
* Tồn tại:
- Một số đồng chí CBGVNV chưa mạnh dạn phản ánh, nêu cao tinh thần phê bình trong góp ý.

* Kết quả: 

- Nhà trường không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2023

        I. Công tác trọng tâm
1. Họp hội đồng sư phạm tháng 05/2023.

2. Đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học 2022-2023.

3. Nhập dữ liệu trên phần mềm CSDL ngành, báo các thống kê cuối năm nộp về PGD.
4. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Liên hoan bé khỏe ngoan, tết thiếu nhi 1/6 - lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.   

5. Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn năm học 2023 - 2024.

6. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.      

7. Bình xét thi đua cuối năm học 2022-2023.

8. Tổng kết năm học 2022-2023. 
II. Lịch cụ thể:                         
	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện

	Tuần I  (từ 01/05 đến 06/05/2023)

	1/5-3/5
	- Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương
	CBGV-NV

	4/5
	- Tổng hợp cân đo GĐ 3 báo cáo PGD (đ/c Hậu)
	HPND -GV

	5/5
	- Xây dựng tiêu chí và đánh giá thi đua giáo viên tháng 05/2023
	BGH, KT

	Tuần II (từ 08/05 đến 12/05/2023)

	8/5
	- Sinh hoạt chi bộ tháng 05/2023

- Họp hội đồng sư phạm tháng 05/2023
	ĐVCB,

CBGVNV

	8-13/5
	- Nhập dữ liệu trên phần mềm CSDL ngành
	BGH-GV

	8-10/5
	- Đánh giá trẻ cuối năm học 2022-2023. Tổng hợp đánh giá trẻ cuối năm học
	GV+ Đ/c Nga

	9/5
	- Xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan “Bé khỏe ngoan”, Vui Tết thiếu nhi 1/6, Lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.
	HPCM

	
	- Báo cáo cuối năm học (gửi về phòng GD&ĐT) 

+ Thống kê số liệu cuối năm học.

+ Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023
	BGH

	10 - 11/5
	- Kiển tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí các cơ sở GDMN trên địa bàn phường
	BGH+ đ.c Tâm KT + T. Trang + Liễu

	12/5
	Nộp hồ sơ đề nghị cấp hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 54 và con công nhân theo Nghị định 105 học kỳ II năm học 2022-2023 về phòng GD&ĐT (Đ/c Hậu nhận)
	BGH+K. toán

	
	- Các khối nộp nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024
	Khối trưởng

	Tuần III (từ 15/05 đến 19/05/2023)

	15/5
	- Họp bình xét TĐ năm học 2022-2023 tại các tổ khối.
	Các tổ khối

	16/5
	- Họp bình xét thi đua năm học 2022-2023.

- Báo cáo nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn năm học 2023-2024.
	Ban thi đua

	17/5
	-  Sáng Tổ chức liên hoan “ Bé khỏe ngoan tại các khối lớp”.

- Chiều tổ chức chương trình rung chuông vàng cho khối lớp 5 tuổi.
	BGH + GVCN

	18/5
	- Duyệt, sửa 02 sản phẩm video học liệu.
	Đ/c Nga + KT

	19/5
	- Nộp 02 SP video học liệu, 02 tin bài về PGD.
	Đ/c Nga

	Tuần IV (từ 22/05 đến 26/05/2023)

	22/5
	- Các lớp 5T nộp danh sách học sinh về trường.
	CBGV-NV

	23/5 - 25/5
	- Duyệt chương trình văn nghệ: Vui tết thiếu nhi 1/6 và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.
	BGH-KT

	26/5
	- Tổ chức Liên hoan bé khỏe ngoan - Tết thiếu nhi 1/6 và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi. 
	CBGV-NV

	Tuần V (từ 29/05 đến 31/05/2023)

	29/5
	- Báo cáo chuẩn nghề nghiệp đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên (Nộp về phòng GD&ĐT).
	BGH-GV

	30/5
	-  Kiểm kê tài sản cuối năm.
	CBGV-NV

	31/5
	- Tổng kết năm học
	CBGV-NV
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